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1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về:

   + Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha
   + Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông
   + Máy thu thanh
   + Máy thu hình

1.2. Kĩ năng: 
   + Học sinh biết được các cách thay đỏi tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha
   + Biết được cách đưa các thông tin đi xa bằng sóng, phân biệt được thiết bị thu và phát thông tin
   + Nắm được sơ đồ khói của các thiết bị điện tử dân dụng và cách xử lí và thu thông tin dưới các hình thức khác nhau 
2. NỘI DUNG

2.1. Các dạng câu hỏi định tính:
   + Biết được các cách thay đổi tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha khác nhau
   + Biết được cách đưa thông tin đi xa và các khối chính của các thiết bị thu và phát thông tin
   + Biết được nhiệm vụ và các khối của các thiết bị điện tử dân dụng
2.2. Các dạng câu hỏi định lượng:
   + Biết phân biệt được các cách thay đổi tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha
   + Phân biệt được các thiết bị thu thông tin, phát thông tin, thu và phát thông tin
2.3.Ma trận
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2.4.Câu hỏi và bài tập minh họa :
  Câu 1: Nhận định nào sau đây là đúng:
a. Hệ thống thông tin là hệ thống thông báo tin
b. Hệ thống thông tin là hệ thống đưa thông tin

c. Hệ thống thông tin là hệ thống trao đổi thông tin

d. Hệ thống thông tin là hệ thống đưa thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến điện

  Câu 2:Đâu là môi trường truyền thông tin đi xa:
a. Dây dẫn điện
b. Dây kim loại

c. Bằng sóng vô tuyến điện và bằng dây (cáp quang)
d. Tất cả các phương án trên

   Câu 3: Các thiết bị kết nối của hệ thống thông tin và viễn thông là: 
      a.Máy tính      b.Điện thoại     c.Máy in, máy thu thanh, thu hình     d.Tất cả các đáp án
   Câu 4:Hệ thống thông tin và viễn thông gồm:
a. Phần phát thông tin                                                  c. Phần thu thông tin
b. Phần thu thông tin và phần phát thông tin               d. Tất cả các đáp án
   Câu 5: Thông tin để truyền đi là :
a. Thông tin dạng chữ                                         c. Thông tin dạng số

b. Thông tin dạng âm thanh, hình ảnh                d. Tất cả các dạng thông tin trên
   Câu 6: Cách xử lí tin của phần phát thông tin là:
a. Khuếc đại  thông tin rồi dổi chúng thành tín hiệu điện
b. Khuếc đại  thông tin rồi dổi chúng thành tín hiệu điện âm tần
c. Khuếc đại  thông tin rồi dổi chúng thành tín hiệu điện cao tần

d. Đổi các thông tin thành tín hiệu điện âm tần rồi khuếch đại lên đủ lớn để truyền đi xa
   Câu 7:Bộ phận điều chế có nhiệm vụ:
a. Trộn các thông tin với nhau                                 c. Trộn các tín hiệu âm tần với nhau

b. Trộn tín hiệu điện âm tần với sóng cao tần          d. Tất cả các đáp án
   Câu 8:Bộ phận xử lí tin của phần thu thông tin có nhiệm vụ:

a. Nhận tín hiệu âm tần được truyền từ xa đến

b. Nhận tín hiệu cao tần được truyền từ xa đến

c. Nhận tín hiệu âm tần được truyền từ xa đến và khuếch đại cho phù hợp với máy

d. Nhận tín hiệu cao tần được truyền từ xa đến và khuếch đại cho phù hợp với máy
   Câu 9: Nhiệm vụ của giải điều chế của máy thu là:
a. Tách tín hiệu cao tần ra khỏi sóng âm tần

b. Tách tín hiệu âm tần ra khỏi sóng mang cao tần
c. Tách tín hiệu cao tần ra khỏi sóng cao tần

d. Tách tín hiệu âm tần ra khỏi sóng mang âm tần

   Câu 10:  Cho biết bị đầu cuối của phần thu thông tin là :

a. Máy tính, máy in, máy thu thanh và thu hình
b. Điện thoại, bộ đàm

c. Màn hình máy tính điện tử, máy thu hình, máy in và loa trên máy thu thanh, thu hình
d. Tất cả các đáp án

   Câu 11:Cho biết phần thu thông tin trên các thết bị điện tử dân dụng là:
     a.Ăng ten       b.Mô dem       c.Đầu thu, ăng ten chảo         d. Tất cả các đáp án
   Câu 12:Các thiết bị sau thiết bị nào chỉ thu thông tin:
a. Máy thu thanh       b. Máy in         c. Máy tính             d. Máy ghi âm
   Câu 13: Các thiết bị sau thiết bị nào chỉ phát thông tin:
a. Điện thoại        b. Bộ đàm        c. Máy quay phim        d. Đài phát thanh, truyền hình
   Câu 14: Các thiết bị sau thiết bị nàocả phát thông tin và thu thông tin:
     a.Máy thu thanh       b.Máy thu hình           c.Điện thoại           d.Máy ghi âm
   Câu 15:Cách thông báo thông tin nào sau đây thuộc hệ thống thông tin và viễn thông:
a. Gửi thư qua đường bưu điện                 c. Cắm các biển báo
b. Thông báo trên bảng tin                        d. Thông báo thông tin bằng điện thoại
   Câu 16:Có mấy cách thay đổi tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha:
a. 1                  b. 2               c. 3               d. 4

   Câu 17:Đâu là cách thay đổi tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha dùng mạch điện tử:
a. Thay đổi số vòng dây quấn của Stato

b. Dùng hộp số để thay đổi tốc độ của động cơ

c. Điều khiển điện áp đặt vào động cơ
d. Tất cả các đáp án trên

   Câu 18: Hãy chỉ ra linh kiện tích cực dùng trong mạch điều khiển tốc dộ động cơ điện xoay chiều:
a. Điện trở          b. Tụ điện            c. Triết áp           d. Triac và Diac
   Câu 19: Triac và Diac làm việc được với:
a. Dòng điện xoay chiều                               c. Dòng điện một chiều

b. Cả hai loại dòng điện                                d. Tất cả các đáp án 
   Câu 20:Khi thay đổi tốc độ động cơ bằng mạch điện tử thì:
a. Điện áp không đổi                                                         c. Điện áp thay đổi
b. Điện áp thay đổi từ nhỏ đến giá trị định mức               d. Tất cả các đáp án
   Câu 21: Khi dùng mạch điện tử điều khiển tốc độ động cơ ta thấy:
a. Tốc độ động cơ chạy không đổi
b. Tốc độ động cơ chạy chậm hơn

c. Tốc độ động cơ thay đổi đột ngột

d. Tốc độ động cơ thay từ từ phụ thuộc vào điện áp đặt vào động cơ
  Câu 22: Hãy chỉ ra linh kiện thụ đông trong mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều:
    a.Điện trở        b.Tụ điện          c.Triết áp           d.Tất cả các linh kiện
  Câu 23:Nhận định nào sau đây là đúng:
   a.Máy thu thanh là thiết bị dùng để thu và phát thông tin
   b. Máy thu thanh là thiết bị dùng để phát thông tin

   c. Máy thu thanh là thiết bị điện tử thu sóng điện từ do các đài phát thanh phát ra trong không gian sau đó chọn lọc, xử lí, khuếch đại và phát ra âm thanh
   d. Tất cả các đáp án

  Câu 24:Nhận định nào sau đây là đúng:
a. Máy thu hình là thiết bị thu hình ảnh từ xa truyền đến

b. Máy thu hình là thiết bị thu âm thanh từ xa truyền đến
c. Máy thu hình là thiết bị thu âm thanh và hình ảnh truyền đến

d. Máy thu hình là thiết bị thu tín hiệu âm thanh và hình ảnh của đài truyền hình
  Câu 25:Chọn đáp án đúng:
a. Âm thanh có thể truyền đi trong không gian

b. Âm thanh không thể truyền đi được trong không gian
c. Âm thanh muốn truyền đi trong không gian phải biến thành tín hệu điện cao tần
d. Âm thanh muốn truyền đi trong không gian phải biến thành tín hệu điện âm tần và được gửi vào sóng mang
  Câu 26:Ăng ten trên máy thu thanh dùng để:

a. Thu sóng điện từ trong không gian

b. Thu sóng của đài cần nghe

c. Thu sóng âm tấn có trong không gian
d. Thu sóng điện từ do các đài phát thanh phát đi trong không gian
  Câu 27:Tần số trung bình của máy thu thanh AM là:
a. 465kHz hoặc 455kHz           b. 490kHz             c. 10,7MHz             d. 90 MHz  
  Câu 28:Tách sóng là:

a. Tách tín hiệu âm tần ra khỏi sóng mang âm tàn

b. Tách tín hiệu cao tần ra khỏi sóng mang âm tần
c. Tách tín hiệu cao tần ra khỏi sóng mang caotần

d. Tách tín hiệu âm tần ra khỏi sóng  mangcao tần

  Câu 29:Trộn tần là:

a. Trộn các sóng thu được trong không gian với nhau
b. Trộn các sóng trong không gian với sóng mà máy thu được của máy

c. Trộn các sóng trong không gian với sóng ở trong máy
d. Trộn sóng thu trong không gian với sóng trong máy để thu được sóng trung tần
  Câu 30:Nguồn điện cung cấp cho máy thu thanh làm việc là:
    a.Nguồn điện xoay chiều                 c.Cả nguồn điện xoay chiều và nguồn điện một chiều
    b.Nguồn điện một chiều                  d. Tất cả các đáp án 
  Câu 31: Ăng ten trên máy thu hình có nhiệm vụ:

a. Chỉ thu tín hiệu âm thanh                                                     c. Chỉ thu tín hiệu hình ảnh
b. Thu cả tín hiệu âm thanh và hình ảnh                                  d. Tất cả các đáp án
  Câu 32: Khối đồng bộ và tạo xung quét có nhiệm vụ:
a. Đồng bộ xung quét dòng với phía máy phát
b. Đồng bộ xung quét mành với phía máy phát

c. Tạo điện áp cao cho màn hình
d. Tất cả các đáp án

  Câu 33:Máy thu hình thiết bị có chức năng:
a. Thu và phát thông tin                                          c. Thu thông tin
b. Phát thông tin                                                      d. Tất cả các đáp án

  Câu 34:Vô tuyến truyền hình và truyền hình cấp giống và khác nhau ở điểm nào:
a. Cùng là thiết bị dùng để thu và phát thông tin
b. Cùng là thiết bị thu thòng tin

c. Cùng là thiết bị phát thông tin

   d.Cùng là thiết bị thu thông tin nhưng thu thông tin bằng các bộ phận khác nhau trên máy
  Câu 35:Cách xử lí âm thanh và hình ảnh của máy thu hình là:
a. Trộn các tín hiệu vào nhau để xử lí
b. Âm thanh và hình ảnh xử lí độc lập nhau
c. Có các bộ phận thu âm thanh, hình ảnh riêng để xử lí

d. Tất cả các đáp án

  Câu 36: Nhiệm vụ của khối xử lí tín hiệu hình ảnh là:
a. Nhận tín hiệu hình rồi khuếch đại nó
b. Giải mã màu

c. Khuếch đại ba tín hiệu màu

d. Tất cả các đáp án

  Câu 37:Khối nguồn của máy thu hình có nhiệm vụ:
a. Cung cấp điện áp xoay chiều cho máy làm việc
b. Cung cấp điện áp một chiều cho máy làm việc

c. Cung cấp cả hai loại điện áp cho máy làm việc
d. Tạo các mức diện áp cần thiết để cung cấp cho máy làm việc
  Câu 38:Khối vi xử lí và điều khiển có nhiệm vụ:

a. Điều khiển hoạt động của máy
b. Thay đổi hoạt động của máy

c. Sai khiến máy làm việc

d. Nhận lện điều khiển từ xa hay từ bàn phím để điều khiển các hoạt động của máy
  Câu 39:Đâu là nhiệm vụ của khối khuếch đại âm tần trong máy thu thanh:
a. Khuếch đại sóng cao tần                                      c. Khuếch đại sóng âm tần

b. Khuếch đại sóng sau khi trộn sóng                      d. Tất cả các đáp án
  Câu 40:Nhận định nào sau đây là đúng của khối tách sóng:
    a. Tách tín hiệu âm tần ra khỏi sóng mang âm tần

  b.  Tách tín hiệu âm tần ra khỏi sóng mang cao tần
    c.  Tách tín hiệu cao tần ra khỏi sóng mang cao tần
    d. Tách tín hiệu cao tần ra khỏi sóng mang âm tần                        
2.5. Đề minh họa 
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  HÀ NỘI
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                              Môn thi: Công nghệ

                              Ngày thi:…..

Thời gian làm bài:……phút


   Câu 1: Nhận định nào sau đây là đúng:

a. Hệ thống thông tin là hệ thống thông báo tin

b. Hệ thống thông tin là hệ thống đưa thông tin

c. Hệ thống thông tin là hệ thống trao đổi thông tin

d. Hệ thống thông tin là hệ thống đưa thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến điện:

   Câu 2: Các thiết bị kết nối của hệ thống thông tin và viễn thông là: 

      a.Máy tính      b.Điện thoại     c.Máy in, máy thu thanh, thu hình     d.Tất cả các đáp án   

   Câu 3: Cách xử lí tin của phần phát thông tin là:

a. Khuếc đại  thông tin rồi dổi chúng thành tín hiệu điện

b. Khuếc đại  thông tin rồi dổi chúng thành tín hiệu điện âm tần

c. Khuếc đại  thông tin rồi dổi chúng thành tín hiệu điện cao tần

d. Đổi các thông tin thành tín hiệu điện âm tần rồi khuếch đại lên đủ lớn để truyền đi xa
   Câu 4: Nhiệm vụ của giải điều chế của máy thu là:

a. Tách tín hiệu cao tần ra khỏi sóng âm tần

b. Tách tín hiệu âm tần ra khỏi sóng mang cao tần

c. Tách tín hiệu cao tần ra khỏi sóng cao tần

d. Tách tín hiệu âm tần ra khỏi sóng mang âm tần
      Câu 5: Cho biết bị đầu cuối của phần thu thông tin là :

a. Máy tính, máy in, máy thu thanh và thu hình

b. Điện thoại, bộ đàm

c. Màn hình máy tính điện tử, máy thu hình, máy in và loa trên máy thu thanh, thu hình

d. Tất cả các đáp án
   Câu 6: Nhận định nào sau đây là đúng của khối tách sóng:

    a. Tách tín hiệu âm tần ra khỏi sóng mang âm tần

  b.  Tách tín hiệu âm tần ra khỏi sóng mang cao tần

    c.  Tách tín hiệu cao tần ra khỏi sóng mang cao tần

    d. Tách tín hiệu cao tần ra khỏi sóng mang âm tần                        
   Câu 7 Ăng ten trên máy thu thanh dùng để:

a. Thu sóng điện từ trong không gian

b. Thu sóng của đài cần nghe

c. Thu sóng âm tấn có trong không gian

d. Thu sóng điện từ do các đài phát thanh phát đi trong không gian
  Câu 8: Đâu là môi trường truyền thông tin đi xa:

a. Dây dẫn điện

b. Dây kim loại

c. Bằng sóng vô tuyến điện và bằng dây (cáp quang)

d. Tất cả các phương án trên
  Câu 9: Khi dùng mạch điện tử điều khiển tốc độ động cơ ta thấy:

a. Tốc độ động cơ chạy không đổi

b. Tốc độ động cơ chạy chậm hơn

c. Tốc độ động cơ thay đổi đột ngột

d. Tốc độ động cơ thay từ từ phụ thuộc vào điện áp đặt vào động cơ

  Câu 10:Nhận định nào sau đây là đúng:

   a.Máy thu thanh là thiết bị dùng để thu và phát thông tin

   b. Máy thu thanh là thiết bị dùng để phát thông tin

   c. Máy thu thanh là thiết bị điện tử thu sóng điện từ do các đài phát thanh phát ra trong không gian sau đó chọn lọc, xử lí, khuếch đại và phát ra âm thanh

   d. Tất cả các đáp án

  Câu 11: Ăng ten trên máy thu hình có nhiệm vụ:

a. Chỉ thu tín hiệu âm thanh                                                     c. Chỉ thu tín hiệu hình ảnh
b. Thu cả tín hiệu âm thanh và hình ảnh                                  d. Tất cả các đáp án
   Câu 12:Khối vi xử lí và điều khiển có nhiệm vụ:

a. Điều khiển hoạt động của máy

b. Thay đổi hoạt động của máy

c. Sai khiến máy làm việc

d. Nhận lện điều khiển từ xa hay từ bàn phím để điều khiển các hoạt động của máy

   Câu 13:Cách thông báo thông tin nào sau đây thuộc hệ thống thông tin và viễn thông:

a. Gửi thư qua đường bưu điện                 c. Cắm các biển báo

b. Thông báo trên bảng tin                        d. Thông báo thông tin bằng điện thoại

  Câu 14:Máy thu hình thiết bị có chức năng:

a. Thu và phát thông tin                                          c. Thu thông tin

b. Phát thông tin                                                      d. Tất cả các đáp án

  Câu 15: Triac và Diac làm việc được với:

a. Dòng điện xoay chiều                               c. Dòng điện một chiều

b. Cả hai loại dòng điện                                d. Tất cả các đáp án 

   Câu 16:Tần số trung bình của máy thu thanh AM là:

a. 465kHz hoặc 455kHz           b. 490kHz             c. 10,7MHz             d. 90 MHz  

   Câu 17: Nhiệm vụ của khối xử lí tín hiệu hình ảnh là:

a. Nhận tín hiệu hình rồi khuếch đại nó                c. Giải mã màu
b. Khuếch đại ba tín hiệu màu                               d. Tất cả các đáp án

   Câu 18: Hãy chỉ ra linh kiện thụ đông trong mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều:

    a.Điện trở        b.Tụ điện          c.Triết áp           d.Tất cả các linh kiện

  Câu 19:Vô tuyến truyền hình và truyền hình cấp giống và khác nhau ở điểm nào:

a. Cùng là thiết bị dùng để thu và phát thông tin

b. Cùng là thiết bị thu thòng tin

c. Cùng là thiết bị phát thông tin

d. Cùng là thiết bị thu thông tin nhưng thu thông tin bằng các bộ phận khác nhau trên máy

  Câu 20:Có mấy cách thay đổi tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha:

a. 1                  b. 2               c. 3               d. 4

                                                                          Hoàng Mai, ngày19   tháng 2   năm 2023

                                                                                       TỔ (NHÓM) TRƯỞNG
                                                                                           Vũ Thị Bảo Chi
                                                                       




















































